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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 9, KHOẢN 1 ĐIỀU 48 ĐIỀU LỆ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/1998/NĐ-CP NGÀY 11/06/1998 CỦA CHÍNH PHỦ.

Để thực hiện Điều 9, Khoản 1 Điều 48 của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, liên tịch Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Các bệnh phải kiểm dịch là bệnh dịch hạch, bệnh tả, bệnh sốt vàng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác mới phát sinh theo quy định của Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là bệnh phải kiểm dịch).

2. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch y tế, cơ quan kiểm dịch y tế biên giới phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết, thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng, tránh gây phiền hà, tôn trọng nguyên tắc “Đối xử tôn trọng, lịch sự và có những biện pháp hợp lý để tránh xúc phạm đến thân thể, tự do và danh dự của người bị kiểm dịch”.

II. KIỂM DỊCH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN ƯU ĐÃI, MIỂN TRỪ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT KHÁC (QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 9 CỦA ĐIỀU LỆ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI)
1. Các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ trong kiểm dịch y tế là :

a) Thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhập cảnh Việt Nam và thành viên gia đình (bao gồm vợ, chồng, con dưới 18 tuổi) của họ cùng sống chung thành một hộ hoặc vào thăm viếng.

b) Thành viên của các đoàn đại biểu (kể cả tùy tùng và thành viên gia đình họ) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam mời vào Việt Nam để viếng thăm, làm việc, hội họp, tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, chữa bệnh và các lý do ngoại giao khác.

c) Các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

d) Các đối tượng đặc biệt khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

2. Kiểm dịch y tế đối với các đối tượng quy định tại Điểm 1:

2.1. Kiểm dịch trong trường hợp nước họ xuất phát và Việt Nam không có bệnh phải kiểm dịch:

a) Tất cả các đối tượng nói tại Điểm 1 đều được miễn các thủ tục kiểm dịch y tế biên giới khi nhập cảnh, xuất cảnh, trừ trường hợp sau :

b) Trong hành trình đến Việt Nam, nếu những đối tượng quy định tại Điểm 1 mắc bệnh phải kiểm dịch thì cơ quan kiểm dịch y tế biên giới, trên cơ sở có sự đồng ý của người bị nhiễm bệnh, tiến hành lưu nghiệm, cách ly tại những địa điểm riêng, khám và điều trị cho các đối tượng này đến khi sức khỏe bình thường và tiến hành các biện pháp xử lý y tế cần thiết.

c) Nếu người bị mắc bệnh không đồng ý cho cơ quan kiểm dịch y tế tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan kiểm dịch y tế có thể yêu cầu cơ quan quản lý cửa khẩu tạm thời không cho phép những người này nhập cảnh và cách ly họ ở một khu vực riêng.

Trong cả hai trường hợp nêu trên ở Điểm 2.1 (b), 2.1 (c) này, cơ quan kiểm dịch y tế phải thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự), Bộ Y tế (Cục Kiểm định y tế biên giới, cơ quan mời đón khách (đối với những người quy định tại Điểm 1,b) và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (nếu có liên quan) để phối hợp xử lý.

3. Kiểm dịch y tế trong trường hợp nước xuất phát có bệnh phải kiểm dịch:

a) Trong trường hợp nước xuất phát đang có bệnh phải kiểm dịch, các đối tượng nói tại Điểm 1(a), (c), (d) đi từ vùng đang có bệnh nêu trên phải khai báo sức khỏe khi nhập cảnh, các đối tượng nói tại Điểm 1(b) đi từ vùng đang có bệnh nêu trên được miễn khai báo sức khỏe khi nhập cảnh.

Nếu các đối tượng này mắc bệnh phải kiểm dịch thì cơ quan kiểm dịch y tế biên giới thực hiện theo quy định tại Điểm 2.1 (b) họăc 2.1(c).

b) Các đối tượng quy định tại Điểm 1 (a), (c), (d) đi từ vùng có bệnh sốt vàng để nhập cảnh Việt Nam đều phải xuất trình phiếu tiêm chủng vắc xin sốt vàng còn giá trị. Trong trường hợp không có phiếu tiêm chủng vắc xin sốt vàng hoặc phiếu tiêm chủng vắc xin sốt vàng không còn giá trị, cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tiến hành tiêm và cấp phiếu tiêm chủng vắc xin sốt vàng cho các đối tượng này.

4. Kiểm dịch y tế trong trường hợp Việt Nam đang có bệnh phải kiểm dịch :

a) Khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ phong tỏa một vùng đang có bệnh phải kiểm dịch, Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan đại diện của nước ngoài ở Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài về việc yêu cầu các đối tượng quy định tại Điểm 1 nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu ở vùng không có dịch, cho đến khi Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ quyết định phong tỏa nói trên.

Trường hợp những người nói tại Điểm 1 đã đến cửa khẩu đang có lệnh phong tỏa, cơ quan kiểm dịch y tế phải tiêm chủng phòng bệnh cho những người này nếu họ có yêu cầu.

b) Các đối tượng quy định tại Điểm 1 xuất cảnh từ vùng của Việt Nam đang có bệnh phải kiểm dịch, trên cơ sở họ yêu cầu thì cơ quan kiểm dịch y tế kiểm tra sức khỏe và điều trị nếu họ mắc bệnh.

III. KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHI NHẬP CẢNH VIỆT NAM (QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 48 ĐIỀU LỆ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI)
1. Đối tượng phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe:

a) Công dân Việt Nam đã cư trú ở nước ngoài để lao động, học tập từ 1 năm trở lên, người nước ngoài vào Việt Nam để lao động, học tập từ một năm trở lên, khi nhập cảnh Việt Nam phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền hoặc bác sỹ ở nước nơi họ cư trú cấp.

b) Người nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại Điểm 1(a) Mục III này đi từ vùng có bệnh phải kiểm dịch nhập cảnh Việt Nam để cư trú từ 1 năm trở lên phải có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền hoặc bác sỹ ở nước nơi họ cư trú cấp. Trước khi cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài yêu cầu những đối tượng này phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe khi nhập cảnh.

c) Những đối tượng quy định tại Điểm 1(a), (b) Mục III này khi nhập cảnh Việt Nam mà không có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy chứng nhận sức khỏe đã hết hạn; hoặc có giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị nhưng mắc bệnh hay nghi mắc bệnh phải kiểm dịch, sẽ được cơ quan kiểm dịch y tế tại cửa khẩu cấp giấy hẹn đi khám hoặc điều trị; sau 1 tháng kể từ ngày cấp giấy hẹn, những đối tượng này phải gửi cho cơ quan kiểm dịch y tế biên giới giấy chứng nhận sức khỏe sau khi đã khám hoặc điều trị.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo các quy định của Thông tư này cho các cơ quan đại diện của nước ngoài đặt tại Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Y tế (Cục Kiểm dịch y tế biên giới) và Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) hướng dẫn các cơ quan, các ngành, các địa phương thống nhất thực hiện Thông tư này.

- Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định trong Thông tư này đều bãi bỏ.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về liên Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao để phối hợp giải quyết.
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